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1 HỒ THIÊN CHI 16/09/2008 Nữ 045308003208 406 M01 01 KV1  K VA 6,47 NK1 9,13 NK2 7,50 23,10 2,53 25,63 24,75

2 HỒ THỊ HUYỀN DIỆU 20/07/2008 Nữ 045308006332 405 M01 06 KV2  K VA 7,00 NK1 7,00 NK2 8,00 22,00 1,25 23,25 23,25

3 HỒ THỊ HĂNG 10/05/2008 Nữ 045308006834 406 M01 01 KV1  K VA 7,13 NK1 5,75 NK2 8,50 21,38 2,75 24,13 23,24

4 HỒ THỊ KHUYÊN 09/07/2008 Nữ 045308004648 405 M01 06 KV2  K VA 7,25 NK1 8,00 NK2 7,00 22,25 1,25 23,50 23,50

5 HỒ THỊ PHƯƠNG LINH 28/10/2008 Nữ 045308001057 405 M01 01 KV1  K VA 7,00 NK1 7,00 NK2 6,50 20,50 2,75 23,25 23,25

6 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 29/10/2008 Nữ 045308005512 405 M01 00
KV2N

T
K VA 6,50 NK1 8,50 NK2 8,00 23,00 0,47 23,47 23,47

7 NGUYỄN ĐÀO KHÁNHNGUYÊN 14/08/2007 Nữ 045307005288 405 M01 00
KV2N

T
K VA 7,00 NK1 9,00 NK2 8,50 24,50 0,37 24,87 24,87

8 HỒ THỊ YẾN NHI 08/12/2008 Nữ 045308008094 405 M01 06 KV2  K VA 8,50 NK1 9,00 NK2 8,50 26,00 0,67 26,67 26,67

9 TRẦN NGUYỄN GIA NHƯ 27/08/2008 Nữ 044308003930 406 M01 00 KV2 K VA 7,03 NK1 9,00 NK2 9,00 25,03 0,17 25,20 24,31

10 HỒ THỊ TRẦN PHƯƠNG 14/02/2007 Nữ 045307000694 405 M01 01 KV1  K VA 7,00 NK1 7,88 NK2 7,50 22,38 2,75 25,13 25,13

11 HỒ THỊ TIẾP 03/04/2008 Nữ 045308005274 406 M09 01 KV1  G TO 9,17 NK1 6,00 NK2 6,00 21,17 2,75 23,92 23,13

12 HỒ THỊ DANH TIẾT 28/10/2007 Nữ 045307002395 405 M01 06 KV2  K VA 8,50 NK1 7,50 NK2 7,00 23,00 1,17 24,17 24,17

13 HỒ THỊ MỸ THƯƠNG 18/03/2008 Nữ 045308006687 406 M01 01 KV1  G VA 7,47 NK1 7,00 NK2 6,50 20,97 2,75 23,72 22,94

14 HỒ THỊ YẾN TRANG 08/12/2008 Nữ 045308006201 405 M01 06 KV2  G VA 6,75 NK1 9,00 NK2 9,00 24,75 0,88 25,63 25,63

Danh sách này có 14 thí sinh.
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